Phân loại tình trạng sức khoẻ đối với Khám Sức khoẻ Tổng quát và Khám Sức khoẻ tại Thời điểm Chuyển Tuổi
	MÃ
	Phân loại tình trạng sức khoẻ

	Bình thường A
	Khoẻ mạnh trong lần khám sức khoẻ đầu tiên

	Bình thường B (Có giới hạn)
	Khoẻ mạnh trong lần chẩn đoán đầu tiên, nhưng cần phải có các hành động tự kiểm soát và phòng ngừa như cải thiện thói quen ăn uống và môi trường

	Sức khoẻ Đáng Lo ngại (C)
	Có thể phát triển bệnh trong lần kiểm tra sức khoẻ đầu tiên nên cần kiểm tra theo dõi thêm

※ Cụ thể, có biểu hiện bất thường trong chụp x-quang ngực, các xét nghiệm về chức năng gan và xét nghiệm máu

	Bệnh thông thường bị Nghi ngờ(R1)
	Bệnh thông thường bị nghi ngờ trong lần kiểm tra sức khoẻ đầu tiên, và yêu cầu kiểm tra và điều trị phụ tại cơ sở y tế chuyên nghiệp

	Bị nghi ngờ tăng huyết áp hoặc bệnh tiểu đường (R2)
	Nghi ngờ bị tăng huyết áp hoặc đái đường trong lần chẩn đoán đầu tiên và yêu cầu điều trị kiểm tra sau (áp dụng cho lần kiểm tra sức khoẻ thứ hai)

	Bệnh nghề nghiệp (D1)
	Mắc bệnh nghề nghiệp và yêu cầu quản lý theo dõi tại nơi làm việc (Bị chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp) 

	Bệnh thông thường (D2)
	Mắc bệnh nghề nghiệp và yêu cầu quản lý theo dõi tại nơi làm việc (Bị chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp)


 (Mẫu Đính kèm 7) <trang trước>

Kết quả khám Sức khoẻ Tổng quát (Khám sức khoẻ lần đầu)
	Tên 
	\patnme\
	Số đăng ký nhân khẩu
	\resnum\

	Ngày khám sức khoẻ
	\ordate\
	Nơi khám sức khoẻ
	\exmtp1\ Bệnh viện    \exmtp2\ Nơi làm việc

	
	
	
	
	
	

	Khám
	Tiền sử bệnh tật trước đây
	\rslt21\
	Chẩn đoán
	\rslt11\
	Chấn thương và di chứng
	\rslt22\

	
	
	
	Điều trị bằng thuốc 
	\rslt12\
	
	

	
	Lối sống
	\rslt23\
	Tình trạng chung
	\rslt24\

	Mục
	Bệnh đích
	Mục xét nghiệm
	Kết quả 
	Giá trị tham khảo

	
	
	
	
	Bình thường A (Khoẻ mạnh)
	Bình thường B (Có giới hạn)

(Khoẻ mạnh nhưng cần phải có hành động tự kiểm soát và phòng ngừa)

	Nồng độ

kiểm tra
	Béo phì 
	Chiều cao
	\height\ ㎝
	

	
	
	Cân nặng
	\weight\ ㎏
	

	
	
	Vòng thắt lưng
	\weistv\ ㎝
	Nhỏ hơn 90 đối với nam/85 đối với nữ
	-

	
	
	Chỉ số khối cơ thể
	\bmival\ kg/m2
	18.5-24.9
	

	
	Thị lực 
	Khả năng nhìn (trái/phải)
	\eyeval\ / \eyevar\
	
	

	
	Thính lực
	Khả năng nghe (trái/phải)
	\earval\ / \earvar\
	
	

	
	Tăng huyết áp
	Huyết áp (tối thiểu/tối đa)
	\blohig\ / \blolow\ mmHg
	Thấp hơn 120/thấp hơn 80
	120-139 / 80-89

	Xét nghiệm nước tiểu 
	Bệnh thận
	Protein trong nước tiểu
	\urinvl\
	Âm tính
	Dương tính nhẹ ±

	Thử máu
	thiếu máu
	Hemoglobin
	\blocol\ g/dL
	Nam: 13-16.5

Nữ: 12-15.5
	Nam: 12-12.9/16.6-17.5
Nữ: 10-11.9/15.6-16.5

	
	Bệnh tiểu đường
	Đường trong máu trước bữa ăn
	\bloval\ mg/dL
	Thấp hơn 100
	100-125

	
	Tăng huyết áp

Lipoprotein bất thường trong máu 

Xơ cứng động mạch 
	Tổng lượng cholesterol
	\colval\ mg/dL
	Thấp hơn 200
	200-239

	
	
	HDL-cholesterol
	\hdlval\ mg/dL
	Cao hơn 60
	40-59

	
	
	Lipid
	\tgcval\ mg/dL
	Cao hơn 100, và thấp hơn 150
	150-199

	
	
	(LDL-cholesterol)
	\ldlval\ mg/dL
	Thấp hơn 100
	100-159

	
	Bệnh thận kinh niên
	Creatin Huyết thanh
	\creval\ mg/dL
	Nhỏ hơn 1,5
	-

	
	
	Tốc độ lọc cầu thận mới (GFR)
	\gfrval\ mL/phút
	Cao hơn 60
	-

	
	Bệnh gan
	AST (SGOT)
	\astval\ U/L
	Nhỏ hơn 40
	41-50

	
	
	ALT (SGPT)
	\altval\ U/L
	Nhỏ hơn 35
	36-45

	
	
	Gamma GTP (γ-GTP)
	\gtpval\ U/L
	Nam: 11-63, 

Nữ: 8-35
	Nam: 64-77, Nữ: 36-45

	Xét nghiệm hình ảnh
	Bệnh lao phổi và các bệnh khác về ngực
	Chụp X lồng ngực
	\xraval\
	Bình thường/thiếu hoạt động bệnh phổi
	-

	Đánh giá và y lệnh
	

	Phân loại tình trạng sức khoẻ 
	\jugtpa\ Bình thường A    \jugtpb\ Bình thường B \jugtpc\ Sức khoẻ đáng lo ngại (C) 
\jugtpr1\ Bị nghi ngờ Bệnh thông thường (R1)
\jugtpr2\ Bị nghi ngờ Tăng huyết áp hoặc bệnh tiểu đường (R2)
\jugtpd1\ Bệnh nghề nghiệp (D1) 

\jugtpd2\ Bệnh thông thường (D2) 
	Ngày kết luận
	\jugdat\

	
	
	Bác sĩ 
	Giấy phép số
	\liceno\

	
	
	
	Tên 
	\doctor\   (chữ ký)

	※ Người được chẩn đoán là bị tăng huyết áp hoặc mắc bệnh tiểu đường trong lần khám sức khoẻ đầu tiên sẽ được thực hiện lần khám sức khoẻ thứ hai không muộn hơn 30 ngày kể từ sau ngày nhận được kết quả (vào cuối tháng 1 của năm tiếp theo).
※ Việc khám sức khoẻ không thể tìm ra tất cả các chứng bệnh. Nếu bạn lo ngại về bất kỳ triệu chứng nào (ví dụ: giảm cân nhanh), hãy xin tư vấn từ bác sĩ của bạn ngay lập tức.

※ Các giá trị tham khảo của khám sức khoẻ (tức là: Bình thường A và Bình thường B) có thể thay đổi tuỳ thuộc vào cách khám của cơ quan khám sức khoẻ.
Bằng cách này, chúng tôi xin thông báo cho bạn về kết quả khám sức khoẻ của bạn.
\prndat\
Cơ quan y tế số

\hosnum\
Cơ quan khám sức khoẻ 

\hosnme\



\fimg(hosign,99)\





\fimg(dotsgn,99)\








